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TỜ TRÌNH 

 Về Dự thảo Nghị định của Chính phủ 

quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan 

                                                                            _________________________

Kính gửi:  Chính phủ


Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2014, theo Danh mục đề án văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình công tác của Chính phủ năm 2014 do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan hải quan.

Để xây dựng Nghị định, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết quá trình thực hiện các Nghị định có liên quan, xây dựng dự thảo Nghị định, các tài liệu thuộc hồ sơ dự án và gửi lấy ý kiến các Bộ, Ngành, Doanh nghiệp liên quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, website của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng áp dụng Nghị định. Dự thảo Nghị định cũng đã được Bộ Tư pháp thẩm định tại văn bản số ... ngày ….

Bộ Tài chính xin báo cáo về việc xây dựng dự thảo Nghị định này như sau:

        
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Để quy định triển khai thi hành Luật hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan năm 2005 Chính phủ đã ban hành một số Nghị định:

- Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

- Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
- Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tăng nhập khẩu được miễn thuế
- Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 quy định về việc phân loại hang hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các Nghị định nêu trên đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động hải quan và bảo đảm quản lý hải quan. 

Quá trình triển khai thực hiện, các Nghị định trên cần được sửa đổi, bổ sung bởi các lý do sau: 

1. Cơ sở pháp lý

- Luật hải quan đã được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014, theo đó nhiều nội dung quy định về thủ tục hải quan như: hồ sơ hải quan, khai hải quan, thời hạn làm thủ tục hải quan,… đã được thay đổi theo hướng cải cách, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian làm thủ tục hải quan; các quy định về kiểm tra, giám sát hải quan, trị giá hải quan, phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,… cũng đã được sửa đổi, bổ sung so với Luật hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan năm 2005 đòi hỏi các Nghị định hướng dẫn các nội dung của Luật phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
- Để bảo đảm tính ổn định của Luật hải quan, một số nội dung của Luật được Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết.

2. Cơ sở thực tiễn

Tổng kết quá trình thực hiện các Nghị định trong những năm qua cho thấy: tuy Nghị định đã quy định tương đối đầy đủ, bao quát các hoạt động nghiệp vụ của hải quan, nhưng quá trình thực hiện đã bộc lộ một số hạn chế sau đây:

- Do sự thay đổi về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, một số nội dung quy định tại các Nghị định không còn phù hợp với thực tế quản lý hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu hiện hành; chưa bảo đảm bao quát thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với các loại hình hàng hóa phát sinh trong quá trình thực tế thực hiện và từ các cam kết quốc tế.

- Một số nội dung quy định không còn phù hợp do đã có những thay đổi từ yêu cầu quản lý; một số loại hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa chưa có định danh chưa rõ ràng, chưa có cơ sở pháp lý vững chắc dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. 

- Việc triển khai nghiên cứu, thực hiện song song nhiều Nghị định về một lĩnh vực (một Nghị định về thủ tục hải quan bằng phương thức thủ công (Nghị định số 154/2005/NĐ-CP), một Nghị định về thủ tục hải quan bằng phương thức giao địch điện tử (Nghị định số 87/2012/NĐ-CP), một Nghị định về định mức hành lý, quà biếu tặng (Nghị định số 66/2002/NĐ-CP) và 01 Quyết định về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ liên quan đối với tàu biện xuất cảnh, nhập cảnh (Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg)…) sẽ dẫn tới những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như: trùng lặp về nội dung quy định, thiếu tính thống nhất, không tập trung được nguồn lực; không phù hợp với nguyên tắc đơn giản, minh bạch hóa và nhất quán trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam.
Do vậy, để bảo đảm thu gọn đầu mối văn bản, phù hợp với mục tiêu cải cách thể chế cần thiết phải xây dựng Nghị định mới quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát hải quan sửa đổi, bổ sung và thay thế các Nghị định hiện, bao gồm: Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại; Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tăng nhập khẩu được miễn thuế, Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Quan điểm xây dựng Nghị định

- Tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài và nâng cao sức cạnh tranh trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hiện đại hóa hoạt động hải quan, áp dụng rộng rãi phổ biến hải quan điện tử; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia.
- Bảo đảm cơ sở pháp lý triển khai thực hiện Luật Hải quan đã được Quốc hội thong qua tại kỳ họp thứ 7 năm 2014.

2. Nguyên tắc xây dựng Nghị định:

Các nguyên tắc xây dựng và ban hành Nghị định, bao gồm:

a) Tạo nền tảng pháp luật thực hiện Chiến lược phát triển tài chính, chiến lược phát triển hải quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phù hợp các chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tuân thủ theo cam kết; bảo đảm có khả năng tương thích với các hiệp định mà Việt Nam đang đàm phán để gia nhập như hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình dương (TPP), các hiệp định nằm trong tiến trình hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015...;
b) Bảo đảm các nội dung quy định theo hướng cải cách thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thuận tiện, thống nhất, đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, thực hiện hải quan điện tử, một cửa quốc gia tạo thuận lợi thương mại, phục vụ phát triển kinh tế xã hội;  Nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan hải quan trong việc thực hiện pháp luật hải quan.
c) Quy định đầy đủ, chi tiết các nội dung đã được Luật giao đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
d) Kế thừa các nội dung của Nghị định 154/2005/NĐ-CP, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP, Nghị định số 14/2011/NĐ-CP, Nghị định số 66/2002/NĐ-CP và Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg  còn phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và thực tiễn quản lý hải quan; đồng thời khắc phục vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực tế thực hiện, bảo đảm tính khả thi của Nghị định.
e) Tuân thủ thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản Nghị định theo đúng Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2008 và các văn bản hướng dẫn;

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Về tên gọi:

Tên gọi của dự thảo Nghị định được kế thừa trên cơ sở Nghị định hiện hành, có điều chỉnh lại cho phù hợp với nội dung của dự thảo Nghị định. Cụ thể:  Dự thảo Nghị định có tên gọi “Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan”. 

2. Bố cục:

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa bố cục của Nghị định hiện hành đã được thực hiện ổn định trong những năm qua; Theo đó, Dự thảo Nghị định có 115 Điều, được chia thành 9 chương.
- Chương I - Quy định chung, gồm 10 Điều (từ Điều 1 đến Điều 10). 
Chương này quy định về: những quy định chung; các nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, địa điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan, đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan, nguyên tắc thu, nộp lệ phí làm thủ tục hải quan, cơ chế một cửa quốc gia và trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong việc thực hiện cơ chế một cửa quốc gia.
Về cơ bản, các nội dung quy định nêu trên tuân thủ theo đúng quy định của Luật Hải quan và kế thừa quy định phù hợp và ổn định từ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP và Nghị định số 87/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chương II - Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình, gồm có 9 mục, 45 Điều (từ Điều 11 đến Điều 55). 
Chương này được bố cục làm 9 mục, gồm các nội dung quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; phân loại hàng hóa; trị giá hải quan; xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu; thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển, khu phi thuế quan; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình khác và thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.
Trên cơ sở các nội dung quy định Luật Hải quan giao Chính phủ quy định chi tiết cụ thể và các nội dung quy định có tính ổn định kế thừa từ Nghị định 154/2005/NĐ-CP, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP, Nghị định số 14/2011/NĐ-CP, Nghị định số 66/2002/NĐ-CP, Nghị định số 40/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đảm bảo đúng các nguyên tắc xây dựng văn bản đã trình bày trên. Bên cạnh đó, đối với một số nội dung quy định do liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, Ngành, cơ quan, Bộ Tài chính đề xuất đưa vào một số nội dung gồm “phân loại hàng hóa, trách nhiệm phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu…” để có cơ sở thực hiện thống nhất, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai, hạn chế vướng mắc dẫn đến sơ hở trong công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chương III - Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, gồm 5 mục 22 Điều (từ Điều 56 đến Điều 77).

Chương này được bố cục làm 5 mục, gồm các nội dung quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải là tàu bay, tàu biển, tàu hỏa liên vận quốc tế, ô tô và phương tiện vận tải khác xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Các nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại Khoản 4 Điều 69 Luật Hải quan.

- Chương IV – Kiểm tra sau thông quan, gồm 5 Điều (từ Điều 78 đến Điều 82)
Chương này gồm 5 Điều, gồm các nội dung quy định về tạm dừng, lùi thời gian kiểm tra sau thông quan; sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định kiểm tra sau thông quan; kiểm tra sau thông quan  tại trụ sở hải 
quan; kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan và xử lý kết quả kiểm tra sau thông quan.

Nội dung này Luật Hải quan không giao Chính phủ quy định chi tiết. Tuy nhiên, quá trình thực hiện thường phát sinh các trường hợp phải hủy, lùi thời gian kiểm tra, sửa đổi, bổ sung quyết định kiểm tra… Do vậy, cần thiết phải có quy định trong Nghị định để tạo điều kiện cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình kiểm gtra sau thông quan. Bên cạnh đó, cần thiết phải có quy định để xác định rõ thẩm quyền của các cấp trong việc thực hiện kiểm tra sau thông quan tránh trùng lắp trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra, do quy định hiện hành về xử lý kết quả kiểm tra có liên quan đến nhiều hệ thống văn bản pháp luật khác nhau (pháp luật về  thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về khiếu nại hành chính, tố tụng hành chính….). Do đó, việc hướng dẫn chi tiết nhóm quy định này tại Nghị định là cần thiết, tạo điều kiện minh bạch, chính xác trong phân công, phân cấp quản lý, tổ chức, thực hiện, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của hoạt động KTSTQ và tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đảm bảo tính ổn định của Luật. Đồng thời tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp không bị xử phạt vượt cấp trong khi Luật hiện đang quy định các cấp đồng thời có thẩm quyền.
- Chương V – Các biện pháp kiểm soát hải quan, gồm 4 điều (từ điều 83 đến điều 86)

Chương này gồm 4 điều quy định cụ thể các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tuần tra, kiểm soát hải quan; tạm hoãn việc khởi hành và dừng phương tiện vận tải và việc truy đuổi các phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan.

Các nội dung được xây dựng dựa trên quy định tại khoản 6 Điều 88 Luật Hải quan.

- Chương VI - Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp, gồm 6 Điều (từ Điều 87 đến Điều 92).

Chương này được bố cục làm 6 Điều quy định điều kiện, thủ tục công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ, đình chỉ, chế độ ưu tiên, việc quản lý đối với doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên, được xây dựng dựa trên quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Hải quan.

- Chương VII - Thủ tục thành lập, hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế, địa điểm thu gom hàng lẻ, gồm 03 mục 15 Điều (từ Điều 93 đến Điều 107).

Chương này được chia thành 3 mục gồm 14 điều, cụ thể: Kho ngoại quan, kho bảo thuế và địa điểm thu gom hàng lẻ.

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Hải quan 2014 về việc giao Chính phủ quy định cụ thể việc thanh lập, hoạt động của kho ngoại quan, kho bảo thuế và địa điểm thu gom hàng lẻ, Bộ Tài chính đã xây dựng cụ thể việc thành lập, hoạt động theo đúng quy định của Luật Hải quan, bao gồm điều kiện thành lập; các dịch vụ được thực hiện trong kho, địa điểm; việc thuê/ cho thuê kho, địa điểm; quản lý, bảo quản và giám sát hải quan đối với hàng hóa lưu giữ trong kho, địa điểm và thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào kho/địa điểm thu gom.

- Chương VIII - Thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin hải quan, gồm 6 Điều (từ Điều 108 đến Điều 113).

Chương này gồm 6 điều, gồm: quy định về thông tin hải quan và hệ thống thông tin hải quan; trách nhiệm thu thập, cung cấp thông tin của cơ quan hải quan; trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan và hình thức cung cấp thông tin.

Thực hiện quy định tại Điều 94 Luật Hải quan 2014 giao Chính phủ quy định chi tiết về việc thu thập thông tin hải quan ở trong nước, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong công tác thu thập, cung cấp thông tin hải quan đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Chương IX - Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều (từ Điều 114 đến Điều 115).
IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH (sẽ bổ sung sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan).

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng, Bộ Tài chính về cơ bản đã tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Ngành, tổ chức cá nhân liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ như sau:
1. Về nội dung xác định trị giá hải quan (Điều 3)

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên vận tải đơn…đối với loại hình vận chuyển đường bộ, đường sắt hoặc đường sông quốc tế thì cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng đích ghi trên hợp đồng.  Do đó, dẫn đến còn có cách hiểu khác nhau về việc xác định trị giá tính thuế. Cụ thể:

Cách hiểu thứ nhất: trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu bao gồm cước vận chuyển từ nước xuất khẩu về đến cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam. Với cách hiểu này thì cước vận chuyển của hàng hóa nhập khẩu từ nước xuất khẩu đến Việt Nam chỉ tính đến điểm cập cảng đầu tiên và không tính đến phần cước vận chuyển nội địa từ cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt nam đến các địa điểm làm thủ tục hải quan trong nội địa.

Cách hiểu thứ hai: Cước vận chuyển của hàng hóa nhập khẩu phải tính từ nước xuất khẩu đến địa điểm làm thủ tục hải quan (địa điểm thông quan). Theo cách hiểu này thì trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu sẽ bao gồm cả cước vận chuyển nội địa từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến địa điểm làm thủ tục hải quan hay nói cách khác khi xác định trị giá tính thuế cho  hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại các điểm thông quan nội địa (ICD) sẽ phải cộng thêm cước phí vận tải từ cửa khẩu nhập đầu tiên của Việt Nam về đến ICD.

Nếu xác định trị giá tính thuế theo cách hiểu thứ hai thì trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu khi làm thủ tục hải quan tại các ICD sẽ cao hơn trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu nhập đầu tiên ở phần chênh lệch cước phí vận tải trong nội địa, trong khi đó bản chất của phần cước phí trả cho việc vận chuyển từ cửa khẩu nhập đầu tiên đến ICD đều được thực hiện bởi lao động Việt Nam và phương tiện vận tải nội địa. Bên cạnh đó, để giảm áp lực thông quan hàng hóa tại các cảng biển như hiện nay, Nhà nước đã và đang tiến hành mở thêm những điểm thông quan nội địa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Do vậy, sẽ phát sinh bất cập: hạn chế hiệu quả của các ICD, gây ùn tắc hàng hóa tại các cảng biển và tạo nên sự không bình đẳng về  nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước giữa các doanh nghiệp nhập khẩu cùng mặt hàng.

Do đó, để hạn chế bất cập nêu trên, dự thảo Nghị định đưa khái niệm cửa khẩu nhập đầu tiên vào khoản 5 Điều 3. Cụ thể: 

Cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu biên giới quốc gia nơi phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa nhập khẩu làm thủ tục nhập cảnh. Đối với phương thức vận tải đường biển, đường không, cửa khẩu nhập đầu tiên là cảng thuộc cửa khẩu biên giới quốc gia nơi phương tiện vận chuyển hàng hóa làm thủ tục nhập cảnh.
2. Quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan (Điều 5): 

Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể các mặt hàng nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu, chủ yếu là thiết bị, máy móc, nguyên liệu, vật tư, linh kiện…phục vụ mục đích sản xuất, hàng tiêu dùng nhập khẩu để kinh doanh trực tiếp, bán tiêu thụ tại thị trường nội địa thì không được phép chuyển cửa khẩu. 
Việc hạn chế mặt hàng nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP là do đặc thù các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, một số doanh nghiệp tính tuân thủ pháp luật thấp trong khi công tác quản lý của cơ quan hải quan còn hạn chế, thiếu sự phối hợp giữa 2 đầu (cửa khẩu nhập và địa điểm nội địa) đồng thời là biện pháp kiềm chế nhập siêu trong giai đoạn Việt Nam bị thâm hụt cán cân thương mại quốc tế.

Quá trình thực hiện Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP từ năm 2005 đến nay cho thấy xu hướng hạn chế mặt hàng nhập khẩu chuyển cửa khẩu không còn phù hợp với thực tiễn vì các lý do sau:

(1) Theo Phụ lục tổng quát Công ước Kyoto sửa đổi, tại chuẩn mực 3.1: “cơ quan hải quan phải chỉ định các đơn vị hải quan tại đó hàng hoá có thể được xuất trình hay được làm thủ tục thông quan. Khi quyết định về thẩm quyền hay về địa điểm của các đơn vị hải quan này phải tính đến các yếu tố về yêu cầu của hoạt động kinh doanh”.

Như vậy, Công ước Kyoto không hạn chế mặt hàng nhập khẩu được chuyển cửa khẩu; các qui định tại công ước đòi hỏi cơ quan Hải quan phải linh hoạt trong các trường hợp làm thủ tục hải quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu khi cho rằng các yêu cầu đó là hợp lý thì phải đáp ứng nếu như các nguồn lực sẵn có. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

(2) Hiện nay, ngành hải quan đang quản lý số liệu tập trung, số liệu về mã, giá hàng hóa được quản lý tập trung, do đó sẽ không còn hiện tượng áp dụng chênh lệch về giá, mã số, …giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

(3) Theo xu hướng cắt giảm thuế quan để phù hợp với lộ trình đã cam kết khi gia nhập WTO và các hiệp định tự do thương mại khác, thuế suất của nhiều mặt hàng khi nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được cắt giảm tối đa. Điều này, sẽ hạn chế được việc lợi dụng chuyển cửa khẩu để gian lận về thuế.

(4) Bên cạnh mục tiêu quản lý, kiểm soát hải quan thì nhiệm vụ quan trọng là phải tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại hợp pháp hoạt động, phải giảm chi phí cho doanh nghiệp do thủ tục hải quan gây ra, tăng sức cạnh tranh đối với hàng hoá. Vấn đề không phải là đơn vị Hải quan nào làm thủ tục thông quan cho hàng hoá mà vấn đề chính là việc quản lý, kiểm soát, giám sát các lô hàng này như thế nào để không bị lợi dụng buôn lậu, gian lận thương mại.
Từ các lý do trên, để phù hợp với tinh thần quy định tại Luật Hải quan là không hạn chế mặt hàng được làm thủ tục hải quan tại các đơn vị hải quan ngoài cửa khẩu, tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã bỏ quy định các mặt hàng nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu mà cho phép được chuyển cửa khẩu tất cả các mặt hàng. Tuy nhiên, để áp dụng linh hoạt phù hợp với từng thời kỳ, tại điều 5 dự thảo Nghị định Bộ Tài chính đề xuất quy định theo hướng: căn cứ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu. Nội dung quy định này mang tính chất linh hoạt, trong trường hợp cần thiết, để ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế, Bộ Tài chính sẽ đệ trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các mặt hàng nhập khẩu phải làm thủ tục ngay tại cửa khẩu nhập mà không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu; đồng thời tại Điều 34 dự thảo Nghị định đã qui định cụ thể các biện pháp giám sát đối với loại hàng hóa này.
3. Về Người khai hải quan (Điều 6):

Theo quy định tại điều 5 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì Người khai hải quan gồm: Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác; người được ủy quyền hợp pháp (áp dụng trong trường hợp hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại); người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; đại lý làm thủ tục hải quan; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 

Theo quy định tại khoản 14 Điều 4 Luật hải quan 2014 thì người khai hải quan bao gồm: chủ hàng hoá; chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; đại lý làm thủ tục hải quan, người khác được chủ hàng hoá, chủ phương tiện vận tải uỷ quyền thực hiện thủ tục hải quan. Luật hải quan không có quy định phân biệt loại hình hàng hóa nhằm mục đích thương mại, không nhằm mục đích thương mại. 

Quá trình thực hiện phát sinh một số vướng mắc: 

a) Đối với trường hợp chủ hàng hóa là tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam: 

Nghị định số 154/2005/NĐ-CP chưa quy định đối tượng này là người khai hải quan. Trong cam kết gia nhập WTO, Việt Nam cho phép thương nhân không có hiện diện tại Việt Nam được quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đồng thời trong hoạt động thương mại quốc tế có phát sinh các điều kiện mua bán hàng hóa như EXW, FCA, DDU, DDP… và có liên quan đến trách nhiệm của người mua, người bán nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam về việc thực hiện thủ tục hải quan để xuất khẩu hàng hóa. Ví dụ: doanh nghiệp Việt nam nhập khẩu theo điều kiện DDP hoặc hình thức door to door, doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm chuyên chở hàng hóa đến Việt Nam, làm thủ tục hải quan, nộp thuế và giao hàng cho người nhập khẩu Việt Nam. 
Tham khảo kinh nghiệm của các nước thì trong trường hợp này, chủ hàng nước ngoài phải thông qua đại lý khai thuê tại Việt Nam để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục với các cơ quan liên quan để thông quan hàng hóa. Việc quy định phải sử dụng đại lý trong trường hợp này đảm bảo yêu cầu quản lý của cơ quan hải quan như thu thuế, yêu cầu cung cấp hồ sơ, hàng hóa để kiểm tra…

Trên cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế, tại dự thảo Nghị định quy định về người khai hải quan bao gồm cả thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, cụ thể: 

“Trường hợp chủ hàng hóa là tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thì phải ủy quyền cho đại lý làm thủ tục hải quan”

b) Đối với trường hợp doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế: 

+ Theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật bưu chính 2012 thì “Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế được thay mặt người sử dụng dịch vụ bưu chính thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu gửi khi là đại diện hợp pháp của người sử dụng dịch vụ bưu chính.”

Theo quy định nêu trên có thể hiểu là phải có văn bản ủy quyền thì doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính mới là người đại diện hợp pháp.

+ Theo quy định hiện hành tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thì người khai hải quan bao gồm doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế (không cần ủy quyền của chủ hàng hóa). 
Qua quá trình thực hiện cho thấy, việc quy định như hiện hành tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cung ứng và người sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế. Tuy nhiên, quy định như hiện hành sẽ phát sinh vướng mắc đối với trường hợp chủ hàng hóa (người sử dụng dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh) không có yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thực tế hiện nay, các hãng chuyển phát nhanh thường phân loại đối tượng để thực hiện thủ tục hải quan: những lô hàng là chứng từ, tài liệu hoặc có trị giá thấp, không thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành thì các hãng chuyển phát nhân thực hiện thủ tục ngay, không cần liên hệ với khách hàng xem có đồng ý hay không. Trường hợp lô hàng trị giá cao hoặc hàng hóa của tổ chức, doanh nghiệp thì các hãng chuyển phát nhanh liên hệ trước, nếu khách hàng đồng ý thì mới thực hiện thủ tục hải quan. Nếu khách hàng không đồng ý thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh không làm thủ tục thay cho khách hàng.

Do vậy, để khắc phục bất cập trên, dự thảo quy định: doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác là người khai hải quan.

c) Luật Hải quan 2005 và Luật Hải quan sửa đổi quy định người khai hải quan là người được chủ hàng hóa ủy quyền. Tuy nhiên, tại Nghị định 154 quy định ủy quyền khai trong trường hợp hàng hóa phi mậu dịch và trong thực tế phát sinh một số trường hợp phải hướng dẫn bằng văn bản như Công ty ủy quyền cho Chi nhánh đứng tên trên tờ khai hải quan và thực hiện thủ tục hải quan, do vậy, cần bổ sung quy định cho phù hợp thực tế và thông lệ quốc tế.
4. Về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 19)
Nội dung về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 26 Luật Hải quan 2014. Do nội dung quy định tại Điều 26 Luật Hải quan liên quan đến trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các Bộ, ngành, do vậy, việc đưa nội dung quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các Bộ, Ngành vào Nghị định là nhằm tạo cơ sở pháp lý, hạn chế vướng mắc cho quá trình triển khai thực hiện.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động  mua bán hàng háo quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành có trách nhiệm thống nhất với Bộ Công Thương về Danh mục hàng hóa và thống nhất với Bộ Tài chính về mã số HS để công bố mã số HS của hàng hóa theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này”

Theo đó, triển khai nội dung quy định tại Điều 26 Luật Hải quan dẫn trên, Bộ Tài chính đề xuất quy định theo các Bộ, ngành khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có Danh mục hàng hóa kèm theo thì phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất mã số hàng hóa. Theo đó, trong thời hạn 15 ngày sau khi các Bộ, ngành ban hành văn bản điều chỉnh chính sách quản lý có kèm danh mục hàng hóa, thì Bộ Tài chính sẽ ban hành Danh mục mã số hàng hóa để đảm bảo việc thực hiện được chính xác, thống nhất. Danh mục của Bộ Tài chính ban hành sẽ có hiệu lực áp dụng đồng thời với thời điểm hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Về xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu (mục 4, Chương II)

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 28 Luật Hải quan: giao Chính phủ quy định chi tiết điều kiện, thủ tục, thời hạn xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; thời hạn giải quyết yêu cầu xem xét lại kết quả xác định trước; thời hạn hiệu lực của văn bản xác định trước, dự thảo Nghị định đã thiết kế 03 điều để quy định về điều kiện, thủ tục xác định trước, hiệu lực của văn bản xác định trước. Theo đó dự thảo quy định rõ điều kiện xác định trước về mã số, điều kiện xác định trước về trị giá, điều kiện xác định trước xuất xứ. 

- Về thủ tục xác định trước dự thảo Nghị định cơ bản kế thừa các quy định của Nghị định 83/2013/NĐ-CP và quy định theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế.
- Về hiệu lực văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá tính thuế.

Để nội luật hóa quy định của Hiệp định TPP, dự thảo Nghị định quy định thời hạn hiệu lực của văn bản thông báo kết quản xác định trước là 03 năm và quy định cụ thể trường hợp được gia hạn. Đồng thời, quy định cụ thể thời hạn Tổng cục hải quan xem xét lại kết quả xác định trước là 10 ngày trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với văn bản thông báo kết quả xác định trước.

6. Về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại cửa khẩu trong việc kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải tại cửa khẩu (Điều 32)

(1). Phối hợp trong hoạt động kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 35 Luật Hải quan thì “Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu để đảm bảo thông quan nhanh chóng hàng hóa, phương tiện vận tải”

Do việc kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cửa khẩu liên quan đến trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của nhiều Bộ, ngành, cơ quan. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất và hạn chế vướng mắc khi triển khai thực hiện; để đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đồng thời tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Bộ Tài chính đề xuất đưa vào dự thảo Nghị định quy định cụ thể như sau:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc đối tượng kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thì các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm phối hợp thực hiện kiểm tra đồng thời đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu hoặc các địa điểm kiểm tra hàng hóa, trừ trường hợp vì yêu cầu kỹ thuật, chuyên môn phải đưa về các địa điểm kiểm tra chuyên ngành. Cơ quan hải quan chủ trì, điều phối hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan nhà nước tại cửa khẩu thực hiện theo Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan, trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kiểm tra, cơ quan kiểm tra có thẩm quyền phải có kết luận kiểm tra và gửi cơ quan hải quan theo quy định tại điều 35 Luật Hải quan hoặc gửi tới Cổng thông tin một cửa quốc gia trong trường hợp cơ quan kiểm tra có hệ thống công nghệ thông tin kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia để cơ quan hải quan quyết định việc thông quan hàng hoá trừ trường hợp pháp luật về kiểm tra chuyên ngành có quy định khác. 
(2). Quy định về việc kiểm tra chuyên ngành và đưa hàng về bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chuyên ngành:

Thực trạng hiện nay các Bộ, Ngành ban hành quá nhiều danh mục hàng hóa phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành trước khi thông quan, dẫn đến tình trạng chồng chéo, không rõ ràng gây nhiều khó khăn cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong việc thực hiện, tạo sức ép rất lớn lên việc thực hiện thủ tục thông quan của cơ quan hải quan, phát sinh nhiều chi phí bất hợp lý cho doanh nghiệp. Nhiều trường hợp hàng hóa trong khi chờ kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành do điều kiện lưu giữ, bảo quản tại cửa khẩu không thể đáp ứng được nên đã được các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan hải quan quyết định cho đưa hàng về bảo quản nhưng doanh nghiệp đã đưa ra tiêu thụ khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng… Để xử lý các vướng mắc nêu trên, Luật Hải quan đã quy định tại điều 35 về trách nhiệm kiểm tra hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan. Dự thảo Nghị định dự kiến sẽ làm rõ thêm một số nội dung sau:

Cơ quan Hải quan căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để thực hiện việc kiểm tra và quyết định việc thông quan hàng hóa.

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành phải được lưu giữ tại cửa khẩu, cảng nội địa (ICD), kho ngoại quan hoặc địa điểm kiểm tra tập trung hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để được kiểm tra chuyên ngành, trong thời gian này phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. 
Đối với hàng hóa cần sự bảo quản đặc biệt (hóa chất, chất dễ cháy, nổ, hàng hóa thực phẩm đông lạnh, nguyên vật liệu thuốc …), cơ quan kiểm tra chuyên ngành đồng ý cho đưa hàng về bảo quản tại những địa điểm có đủ điều kiện thực hiện giám sát hải quan theo quy định thì phải đề nghị bằng văn bản đồng thời thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đúng quy định. Cơ quan hải quan thực hiện việc giám sát đối với hàng hóa đưa về bảo quản tại những địa điểm trên theo quy định.

(3) Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí máy móc, thiết bị phục vụ việc kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu, bao gồm cả việc kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan và kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan nhà nước khác tại các cửa khẩu quốc tế có lưu lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu lớn. Các cơ quan nhà nước tại cửa khẩu có trách nhiệm bố trí lực lượng để phối hợp kiểm tra theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.
7. Về công tác giám sát hải quan (Điều 33):
Nội dung này được quy định tại mục 6 Luật Hải quan 2014. Trong quá trình triển khai thực hiện cho thấy công tác giám sát hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu cần có phối hợp giữa nhiều Bộ, ngành, đơn vị: cơ quan hải quan, Bộ Giao thông vận tải, chủ hàng hóa, phương tiện vận tải và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi cảng nơi lưu giữ hàng hóa.
Ví dụ: tại cảng Cát Lái – Thành phố Hồ Chí Minh việc giám sát hải quan tại cổng cảng do Tổng công ty Tân cảng thực hiện sau khi cơ quan hải quan kiểm tra và xác nhận hàng hóa đã đủ điều kiện được đưa ra khỏi khu vực cảng trên hệ thống TOPX của cảng. Thực tế triển khai trong thời gian vừa qua cho thấy mô hình này ưu việt hơn hẳn so với việc thực hiện tại các cảng biển Hải phòng: thời gian xác nhận hàng qua khu vực giám sát nhanh hơn, không gây phiền hà cho doanh nghiệp 
Do vậy, để đảm bảo cơ sở pháp luật và hạn chế vướng mắc khi triển khai thực hiện, dự thảo Nghị định đã quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi trong công tác phối hợp với cơ quan hải quan để giám sát, quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực cảng, kho, bãi. Do vậy, bổ sung nội dung điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh cảng: phải có hệ thống công nghệ thông tin quản lý hàng hóa nối mạng với cơ quan hải quan,…theo tiêu chuẩn quy định. Trên cơ sở đó, giao cho các doanh nghiệp Cảng thực hiện việc giám sát đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra khu vực cảng, cơ quan hải quan thực hiện giám sát bằng công nghệ thông tin đối với hoạt động này.
8. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu (mục 6, Chương II)

Luật hải quan 2001 và 2005; Nghị định 154/2005/NĐ-CP chưa quy định về thủ tục hải quan đối với loại hình này, hiện nay việc quản lý hải quan đối với loại hình này đang được trên cơ sở các quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Loại hình này đã được bổ sung vào Luật hải quan 2014, theo đó Luật quy định mang tính nguyên tắc về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan. Để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, dự thảo Nghị định bổ sung 05 điều quy định về thủ tục hải quan đối với loại hình này. Theo đó: 

(1)- Về kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất

Trên cơ sở nội dung đã được thực hiện ổn định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 13/2014/TT-BTC, dự thảo Nghị định quy định cụ thể các trường hợp kiểm tra, thời điểm kiểm tra, thẩm quyền quyết định kiểm tra, nội dung kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra. 

(2)- Về kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật hải quan thì kiểm tra việc sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu trong quá trình gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, kiểm tra số lượng hàng hoá tồn kho của tổ chức, cá nhân gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan và cơ quan hải quan thực hiện trên cơ sở quản lý rủi ro. Để thể hiện tinh thần này, Dự thảo Nghị định quy định theo hướng:

- Trong quá trình theo dõi, giám sát hoạt động gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu, cơ quan hải quan căn cứ quy định về quản lý rủi ro để thực hiện kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư tại cơ sở sản xuất để đánh giá việc sử dụng nguyên liệu, vật tư vào đúng mục đích gia công, sản xuất xuất khẩu. 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc kiểm tra tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư theo nguyên tắc, nội dung quản lý rủi ro.
(3)- Về việc kiểm tra hàng tồn kho:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật hải quan thì cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra số lượng hàng hóa tồn kho. Thực hiện qui định này, dự thảo Nghị định qui định cụ thể các trường hợp kiểm tra hàng hóa tồn kho như sau:

- Khi có đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân tiêu thụ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào nội địa nhưng không khai hải quan theo quy định;

- Khi có đầy đủ thông tin tổ chức, cá nhân không chuyển số lượng nguyên liệu, vật tư hoặc số lượng sản phẩm gia công chuyển tiếp sang hợp đồng gia công khác nhưng không thông báo cho cơ quan hải quan theo quy định;

- Khi số liệu thanh khoản, quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư có sự chênh lệch bất thường so với số liệu trên hệ thống của cơ quan hải quan; sau khi cơ quan hải quan đã yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, cơ quan hải quan không đồng ý với giải trình của tổ chức, cá nhân.
(4)- Về chế độ báo cáo quyết toán; kiểm tra báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 128/2013/TT-BTC và Thông tư 13/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp phải thông báo định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công, quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu; cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh khoản, quyết toán.
Theo quy định tại Điều 59, 60 Luật hải quan về kiểm tra, giám sát hải quan đối với loại hình hàng hóa này thì việc quản lý hải quan đối với loại hình hàng hóa này đã thay đổi, theo đó doanh nghiệp không có trách nhiệm thông báo định mức, việc quản lý theo nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo nguyên tắc nhập-xuất-tồn. 

Trên cơ sở quy định tại Luật hải quan 2014, dự thảo Nghị định đã quy định nguyên tắc báo cáo quyết toán trên cơ sở nhập-xuất-tồn và giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể thủ tục báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư.

9. Tài sản di chuyển (Điều 41):

Tại khoản 20, điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định:  Tài sản di chuyển là  đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức được mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 53 Luật Hải quan hiện hành (2005) quy định: Tài sản di chuyển của cá nhân, gia đình, tổ chức phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan.

Triển khai quy định trên, tại Điều 42 dự thảo Nghị định đã quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa là tài sản di chuyển. 

Tuy nhiên, qua quá trình triển khai quy định tại Luật Hải quan, Nghị định 154/2005/NĐ-CP, Luật Thuế XNK cũng như các quy định pháp luật liên quan khác chưa có quy dịnh rõ ràng cụ thể về chính sách mặt hàng, chính sách thuế đối với tài sản di chuyển nói chung dẫn đến việc triển khai thực hiện chưa được minh bạch rõ ràng và không thống nhất, cụ thể:


(1) Về chính sách thuế: Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP thì tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân ViệtNam hoặc nước ngoài mang vào Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài trong định mức quy định được miễn thuế. Tuy nhiên thực tế hiện nay định mức đối với tài sản di chuyển mới chỉ được quy định cụ thể, rõ ràng cho các đối tượng sau:


- Đối tượng Ngoại giao (thực hiện theo Quyết định 53/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BNG-BTC)


- Đối tượng chuyên gia ODA (quyết định 119/2009/QĐ-TTg).


- Đối tượng người Việt Nam về nước làm việc theo lời mời của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quyết định 210/1999/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG)


- Tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương (Thông tư số 128/2013/TT-BTC và Thông tư số 20/2014/TT-BTC)


(2) Về chính sách mặt hàng: Tại khoản 2, Điều 2, Nghị định 187/2013/NĐ-CP (cũng như Nghị định số 12/2006/NĐ-CP trước đây) quy định: Hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa phục vụ nhu cầu của cá nhân có thân phận ngoại giao và hành lý cá nhân …thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (tức là không điều chỉnh bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP).


Do vậy, để đảm bảo cả về chính sách mặt hàng và chính sách thuế đối với tài sản di chuyển của các tổ chức, cá nhân, tại Nghị định mới Bộ Tài chính đề nghị xây dựng theo hướng:

- Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa là tài sản di chuyển thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, hàng hóa thuộc danh mục hạn chế nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện được mang vào Việt Nam tùy từng thời kỳ.
- Định mức hàng hóa là tài sản di chuyển miễn thuế thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.


Việc xác định hàng hóa là tài sản di chuyển thực hiện theo quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật Hải quan và khoản 5 Điều 5 Luật Thuế XNK.

10. Các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan (Chương IV)
Hiện nay, các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan được quy định tại Quyết định 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 88 Luật Hải quan về việc giao Chính phủ quy định chi tiết biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan nhằm nâng cao cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra, kiểm tra, kiểm soát hải quan của lực lượng kiểm soát hải quan trong thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới; giám sát đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan. Bộ Tài chính đề xuất xây dựng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát tại dự thảo Nghị định bao gồm    ….điều quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan công khai, hướng dẫn cụ thể các điều kiện tạm dừng, tạm hoãn việc khởi hành phương tiện vận tải và biện pháp tuần tra kiểm soát hải quan. 

Giao Thủ tướng Chính phủ quy định quy chế hoạt động của lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan khác (bí mật) thay thế Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý cho hoạt động điều tra kiểm soát của lực lượng chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

11. Hàng gửi kho ngoại quan (Điều 96):

Theo quy định tại Nghị định 154 thì các loại hàng hóa sau đây không được gửi kho ngoại quan: Hàng hoá giả mạo nhãn hiệu hoặc tên gọi xuất xứ Việt Nam; Hàng hoá gây nguy hiểm cho người hoặc ô nhiễm môi trường; Hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Quá trình thực tế thực hiện cho thấy, đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào Việt Nam để chờ xuất đi nước khác, đặc biệt là hàng hóa xuất đi Trung Quốc, ngoài hình thức gửi kho ngoại quan, doanh nghiệp có thể lựa chọn làm thủ tục theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất. Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp thường lựa chọn hình thức gửi kho ngoại quan, vì loại hình này doanh nghiệp chưa phải nộp thuế (kho ngoại quan là khu phi thuế quan), thời hạn lưu giữ dài hơn (01 năm và 06 tháng gia hạn), thủ tục đơn giản hơn, trong khi nếu làm thủ tục theo loại hình tạm nhập tái xuất, doanh nghiệp phải nộp đủ các loại thuế (trừ thuế giá trị gia tăng), thời hạn lưu lại tại Việt Nam ngắn hơn (60 ngày và gia hạn 60 ngày), thủ tục hải quan phức tạp (làm thủ tục tạm nhập và tái xuất, thanh khoản, hoàn thuế).

Qua tham khảo ý kiến của một số Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan cho thấy có nhiều ý kiến khác nhau đối với vấn đề này, cụ thể:

+ Một số Bộ cho rằng không nên hạn chế quyền kinh doanh của doanh nghiệp đối với các mặt hàng mà Nhà nước không cấm (Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch đầu tư, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh).

+ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho rằng việc không cho gửi kho ngoại quan đối với mặt hàng này ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh kho ngoại quan và tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực thành phố Móng Cái, do tại địa bàn này có đến 13 kho ngoại quan và các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà chiếm đến 90% tổng lượng hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất đi Trung Quốc.

+ Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ đang cho phép thực hiện thí điểm việc tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan đối với một số mặt hàng kinh doanh TNTX, gửi kho ngoại quan, nhưng thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu (tại tỉnh Cao Bằng theo công văn số 748/TTg-KTTH ngày 27/5/2013 về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế biên mậu được thí điểm đến hết năm 2015).

Luật Hải quan 2014 không quy định cụ thể các mặt hàng không được gửi kho ngoại quan; Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan, tại dự thảo Nghị định đồng thời nhằm hạn chế việc lợi dụng loại hình gửi hàng hóa vào kho ngoại quan sau đó tái xuất sang nước thứ ba như đã báo cáo trên đây, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tiếp tục kế thừa nội dung quy định các loại hàng hóa không được gửi kho ngoại quan tại Nghị định 154/2005/NĐ-CP hiện hành, đồng thời quy định: “Hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện; hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm: rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà và hàng hóa khác theo quy định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ được đưa từ nước ngoài vào kho ngoại quan” là loại hàng hóa không được gửi kho ngoại quan. Tuy nhiên, do nhóm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng hóa thuộc danh mục áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu (một số mặt hàng thuộc diện nhập khẩu có điều kiện); Bên cạnh đó, nhóm hàng hóa này đang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm tại tỉnh Cao Bằng (thí điểm đến hết năm 2015) nên quy định như dự thảo sẽ tạm thời chưa thống nhất về chính sách xuất nhập khẩu hàng hóa hàng hóa giữa các địa phương (các tỉnh khác bị cấm, riêng tỉnh Cao Bằng thì được thực hiện theo cơ chế thí điểm).
Trên đây là nội dung cơ bản dự thảo Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Bộ Tài chính xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./. 
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